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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

KHOA: KT – QTKD

Bộ môn Kinh tế
	ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

KINH TẾ LAO ĐỘNG
Mã học phần: 151.054


1. Thông tin về giảng viên:

· Họ và tên: Lê Thị Bình

· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản lý kinh tế

· Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày làm việc trong tuần P304 – A3, CSC

· Địa chỉ liên hệ:  P808A2, Chung Cư C5, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá.
· Điện thoại: 0918.282.319


Email: Binhlethi.kt@gmail.com 
· Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Điệp
· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ kinh tế
· Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày làm việc trong tuần P304 – A3, CSC
· Địa chỉ liên hệ: SN 03, Kiều Đại 2, P. Đông vệ. TP Thanh Hoá

· Điện thoại: 0914.073.663             

Email: Ducdiep7705@yahoo.com.vn
2. Thông tin chung về học phần:

Tên ngành/ Khoá đào tạo: ĐH QTKD, ĐH TCNH, ĐH Tâm lý
Tên học phần: Kinh tế lao động
Số tín chỉ học tập: 02

Học kỳ: 

	Học phần bắt buộc:     
	Tự chọn:   


Các học phần tiên quyết: 
    Kinh tế vi mô
Các học phần kế tiếp:

Các học phần tương đương, học phần thay thế (nếu có):


Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:


+ Nghe giảng lý thuyết: 18 tiết


+ Thảo luận, hoạt động nhóm: 24 tiết               


+ Tự học: 90 tiết

      Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: P304A3, Khoa KT-QTKD, ĐH Hồng Đức.

3. Nội dung học phần: 

- Nội dung học phần: Lao động và nguồn lao động, các vấn đề cung, cầu, giá cả sức lao động, cạnh tranh trên thị trường lao động. Với các kiến thức này người học có thể hiểu được, phân tích và dự báo sự biến động và lao động trên thị trường thông qua mô hình kinh tế học cơ bản. 

- Năng lực đạt được: Học phần giúp sinh viên có kiến thức nền tảng về các vấn đề chủ yếu về nguồn nhân lực, vai trò của nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế để vận dụng trong điều kiện nguồn nhân lực và phát triển kinh tế tại Việt Nam. Có các kỹ năng cơ bản để phân tích và vận dụng các vấn đề chủ yếu của kinh tế nguồn nhân lực trong điều kiện thực tiễn tại Việt Nam. Từ đó giúp người học có thể nhìn nhận và đánh giá vấn đề thực tiễn một cách khoa học hơn.
4. Mục tiêu chung của học phần: 
	Mục tiêu 
	Mô tả 
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	  Kiến thức 
	Học phần cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về lao động và nguồn lao động, thị trường lao động và các yếu tố cấu thành thị trường lao động, các vấn đề về năng suất lao động, việc làm và thất nghiệp trong nền kinh tế, tiền lương và các hình thức trả lương cho lao động.
	- Có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về hoạt động nguồn lao động, quản lý nguồn lao động và việc làm và thất nghiệp trong nền kinh tế, tiền lương và các hình thức trả lương cho lao động.

	  Kỹ năng 
	     - Từ các kiến thức đã học, sinh viên có những kỹ năng cơ bản về tính toán và dự báo nguồn lao động và môt số phương pháp tính lương trong các đơn vị kinh tế, gắn lý luận và thực tiễn để phân tích các vấn đề thị trường lao động Việt Nam hiện nay; các biện pháp tăng năng suất lao động trong các doanh nghiệp Việt Nam.
	Kỹ năng cứng  
- Kỹ năng tính toán và dự báo nguồn lao động và môt số phương pháp tính lương trong các đơn vị kinh tế.
- Kỹ năng đánh giá các biện pháp tăng năng suất lao động trong các doanh nghiệp Việt Nam.

Kỹ năng mềm
- Kỹ năng tự học, tư duy sáng tạo, phân tích, tổng hợp và vận dụng sáng tạo kiến thức được học để giải quyết vấn đề gặp phải.

- Kỹ năng làm việc theo nhóm và kỹ năng làm việc độc lập để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, trình bày, thảo luận và thuyết phục người khác.

	Thái độ và năng lực người học đạt được
	Người học cần có tinh thần thái độ học tập tích cực, nghiêm túc, có trách nhiệm đọc trước phần nội dung trong giáo trình bắt buộc được chỉ định trong đề cương này khi đến lớp; tham gia đặt câu hỏi và trình bày các quan điểm của mình. Giảng viên chỉ đóng vai trò người hướng dẫn, trên lớp chủ yếu để giới thiệu những nội dung cơ bản mà không trình bày tất cả các nội dung của đề cương. Truyền đạt và phát huy năng lực của người học để có thể giải quyết được những tình huống cụ thể, thực tế tại các doanh nghiệp, tổ chức.
	Tuân thủ luật pháp, các nguyên tắc và chuẩn mực khi thực hiện các hoạt động kinh tế. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, tôn trọng đối tác, khách hàng và bạn hàng, trung thực trong khai thác và sử dụng thông tin kinh doanh. Năng động, tự tin, có trách nhiệm khi phục vụ khách hàng và cộng đồng. Thái độ cởi mở, thiện chí trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc và đối tác kinh doanh. Có tinh thần hợp tác, học hỏi trong thực hiện công việc được giao.


5. Chuẩn đầu ra học phần:

	TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	1
	Nguồn nhân lực và đào tạo nguồn nhân lực
	1. Về kiến thức: 

- SV hiểu và phân biệt được các khái niệm cơ bản về lao động và nguồn lao động.

- Phân biệt được dân số hoạt động kinh tế và dân số không hoạt động kinh tế.

- Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng LĐ

- Phân biệt được ưu điểm và hạn chế của các phương pháp đào tạo nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực. 
- Các bước XD kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
2. Về kỹ năng:

- SV phân biệt được dân số và nguồn nhân lực. Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực
- Vận dụng các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong phân tích tình huống thực tế.
- Xây dựng được kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
	- Có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức về lao động và nguồn lao động; có khả năng phân biệt được được dân số hoạt động kinh tế và dân số không hoạt động kinh tế. Đồng thời có thể phân tích được những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng lao động; cũng như các bước XD kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
- Sinh viên vận dụng kiến thức đã học để đánh giá tình hình kinh tế địa phương và Việt Nam.

	2
	Thị trường lao động

	1. Về kiến thức:

- Khái niệm và bản chất của thị trường lao động.

- Đặc trưng của thị trường lao động.

- Những vấn đề cơ bản về cầu lao động.

- Đặc điểm của cầu lao động trong ngắn hạn.

- Một số vấn đề cơ bản khác trên thị trường lao động như; giá cả sức lao động, vấn đề cạnh tranh, cơ sở hạ tầng của thị trường lao động.
- Đặc điểm của thị trường lao động canh tranh hoàn hảo và độc quyền.
2. Về kỹ năng:

-  Phân biệt thị trường lao động khác với thị trường hàng hóa và dịch vụ ở điểm nào.
- Phân biệt được cầu LĐ trong ngắn hạn và dài hạn.

- Phân biệt được sự khác nhau giữa thị trường cạnh tranh hoàn hảo và thị trường độc quyền.

- Tính toán được tiền công tiền lương tại điểm cân bằng khi không và có sự điều tiết của Nhà nước.

- Đánh giá được những nhân tố tác động đến cầu LĐ, từ đó có thể có nhận xét về cầu lao động ở Việt Nam.

- Phân tích được đặc điểm cầu thị trường LĐVN tại thời điểm nghiên cứu.
	- Phân tích được đặc điểm của thị trường lao động Việt Nam hiện nay và có đề xuất ý kiến.
- SV vận dụng phân tích các ví dụ thực tế và bài tập tốt nhất.
- Có nhìn nhận và đánh giá về thị trường LĐ Việt Nam.



	3
	Năng suất lao động
	1. Về kiến thức:

Các vấn đề cơ bản về năng suất lao động như: khái niệm, các chỉ tiêu tính NSLĐ phổ biến hiện nay.

- Vận dụng tính các chỉ tiêu năng suất lao động trong sản xuất kinh doanh.

- Hiểu được vai trò và ý nghĩa của tăng NS LĐ.
- SV hiểu được các nội dung và các phương pháp phân tích thống kê năng suất lao động.
2. Về kỹ năng:

- Sinh viên có thể tính các chỉ tiêu năng suất LĐ
- Phân tích thực tiễn NSLĐ hiện nay trong các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế của Việt Nam.
- Phân tích sự tác động tuyệt đối và tương đối của các nhân tố tới năng suất lao động.
	- Có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về các chỉ tiêu tài chính.
- Từ những vấn đề cơ bản trên liên hệ với thực tiễn của trong các doanh nghiệp Việt Nam để chuẩn bị cho buổi thảo luận 


	4
	Việc làm và tạo việc làm cho người lao động
	1. Về kiến thức:

- Sinh viên hiểu rõ các nguyên tắc và các dạng của việc làm

- Khái niệm tạo việc làm, những nhân tố ảnh hưởng đến tạo việc làm, các mô hình lý thuyết tạo việc làm cho người lao động.
- Sinh viên nắm vững mối quan hệ giữa đầu tư công và nợ công trên lý thuyết và ở Việt Nam.

- SV hiểu rõ về các chủ thể tham gia, đơn vị giám sát và quản lý hoạt động đầu tư công.

2. Về kỹ năng:

- Từ những vấn đề cơ bản trên liên hệ với thực tiễn của Việt Nam đề chuẩn bị cho buổi thảo luận
- SV vận dụng phân tích ví dụ thực tế và bài tập tốt nhất.
	- Có cái nhìn một cách toàn diện hơn, có khả năng tư duy, đánh giá thực tiễn, có thể đề xuất các ý kiến.
- Sinh viên có cái nhìn toàn diện về những vấn đề liên quan đến việc làm và tạo việc làm. 

	5
	Thất nghiệp 
	1. Về kiến thức:

- SV hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp; 
- Sinh viên hiểu rõ các hình thức thất nghiệp.
2. Về kỹ năng:

- Nắm được những vấn đề liên quan đến thất nghiệp. Gắn lý luận vào thực tiễn
	- Có khả năng đánh giá thực trạng và dự báo thất nghiệp lao động Việt Nam trong tương lai, đề xuất ý kiến giảm tỷ lệ thất nghiệp.



	6
	Thù lao lao động 

	1. Về kiến thức: Sinh viên hiểu rõ:
-  Các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương.

- Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương.

- SV hiểu Phạm vi, ưu nhược điểm và các cách tính lương trong thực tiễn
2. Về kỹ năng:

- Phân biệt được tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tế.
- Hiểu được các cách tính lương và yêu cầu để trả lương chính xác
	- SV hiểu các vấn đề cơ bản về tiền lương trong nền kinh tế thị trường và vận dụng các cách tính lương theo từng trường hợp cụ thể.


6. Nội dung chi tiết học phần:
CHƯƠNG 1: NGUỒN NHÂN LỰC VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

1.1.  Nhân lực và nguồn nhân lực
1.2.  Phương pháp dự báo nguồn nhân lực

1.3.  Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

CHƯƠNG 2: THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

2.1. Khái niệm và đặc điểm thị trường lao động

2.2. Cầu lao động


2.2.1. Khái niệm


2.2.2. Cầu lao động trong ngắn hạn


2.2.3. Cầu lao động trong dài hạn


2.2.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến cầu lao động

2.3. Cung lao động


2.3.1. Khái niệm


2.3.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến cung lao động


2.3.3. Mô hình tân cổ điển về cung lao động

2.4. Cân bằng thị trường lao động


2.4.1. Cân bằng trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo


2.4.2. Cân bằng trên thị trường lao động độc quyền
CHƯƠNG 3: NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG

3.1 Năng suất lao động


3.1.1. Khái niệm


3.1.2. Các chỉ tiêu để tính năng suất lao động


3.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động

3.2. Tăng năng suất lao động


3.2.1. Khái niệm


3.2.2. Vai trò, ý nghĩa của việc tăng năng suất lao động


3.2.3. Các biện pháp để tăng năng suất lao động

3.3. Phân tích thống kê năng suất lao động.

CHƯƠNG 4: VIỆC LÀM VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

4.1 Việc làm


4.1.1 Khái niệm việc làm


4.1.2 Bản chất của việc làm


4.1.3 Nguyên tắc của việc làm


4.1.4 Các dạng của việc làm


4.1.5 Việc làm ở Việt Nam

4.2 Tạo việc làm


4.2.1 Khái niệm tạo việc làm


4.2.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến tạo việc làm cho người lao động


4.2.3 Các mô hình lý thuyết tạo việc làm cho người lao động


4.2.4 Tạo việc làm cho người lao động ở Việt Nam

CHƯƠNG 5: THẤT NGHIỆP

5.1 Khái niệm và các chỉ tiêu đo lường thất nghiệp

5.2 Nguyên nhân thất nghiệp

5.3 Các hình thức thất nghiệp

5.4 Thất nghiệp ở Việt Nam

CHƯƠNG 6: THÙ LAO LAO ĐỘNG

6.1. Những vấn đề cơ bản của thù lao lao động

6.2. Quản trị tiền lương, tiền công

6.3. Các hình thức trả lương, trả công

7. Học liệu: 

7.1. Học liệu chính 

1. PGS. TS Trần Xuân Cầu, PGS. TS. Mai Quốc Chánh: Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân. Hà Nội, 2012. 

7.2. Học liệu tham khảo


2. PGS. TS Nguyễn Ngọc Quân, ThS. Nguyễn Vân Điềm: Giáo trình Quản trị nhân lực. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân. Hà Nội, 2012.

3. PGS.TS Vũ Thị Mai, TS Vũ Thị Uyên (2019), Giáo trình tổ chức và định mức lao động, NXB ĐH KTQD
8. Hình thức tổ chức dạy học

	TT
	Nội dung
	Tên nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học

	
	
	
	Lý thuyết
	Thảo luận, BT
	Tự học

	1
	1
	Nguồn nhân lực và đào tạo nguồn nhân lực
	2
	2
	10

	2
	2
	Nguồn nhân lực và đào tạo nguồn nhân lực (tiếp)
	2
	3
	10

	3
	3
	Thị trường lao động
	2
	2
	10

	4
	4
	Thị trường lao động (tiếp)
	2
	3
	10

	5
	5
	Năng suất lao động
	2
	2
	10

	6
	6
	Năng suất lao động (tiếp)
	2
	3
	10

	7
	7
	Việc làm và tạo việc làm cho người LĐ
	2
	3
	10

	8
	8
	Thất nghiệp
	2
	3
	10

	9
	9
	Thù lao lao động
	2
	3
	10

	10
	10
	Tổng cộng
	18
	24
	90


9. Chính sách đối với môn học

· Yêu cầu:

Sinh viên phải có đầy đủ các điều kiện sau mới được dự thi cuối kỳ và được đánh giá kết quả môn học: 

· Sinh viên cần có đủ tài liệu (ít nhất có tài liệu 1) và đề cương chi tiết học phần để học tập, nghiên cứu. 

· Mức độ chuyên cần: Sinh viên phải tham gia học tối thiểu là 80% số tiết học trên lớp. 

· Thái độ học tập: Sinh viên phải tích cực học tập, tự học tự nghiên cứu, làm các bài tập đầy đủ và nộp đúng hạn theo yêu cầu của giáo viên; tích cực tham gia thảo luận nhóm, 

· Điểm quá trình: Phải có tối thiểu 3 con điểm thường xuyên một con điểm kiểm tra giữa kỳ (hoặc bài tiểu luận) 

· Điểm kết thúc học phần: Sinh viên phải tham gia dự thi khi đã có đủ điều kiện dự thi. 

· Đánh giá:

Căn cứ vào tinh thần, thái độ học tập và mức độ đạt được của các bài kiểm tra đánh giá để cho điểm đảm bảo sự công bằng và chính xác trong đánh giá.

10. Phương pháp, hình thức KT – ĐG kết quả học tập học phần

10.1 Kiểm tra – đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%

· Tham gia học tập trên lớp: Kiểm tra thường xuyên khi lên lớp lý thuyết, thảo luận và bài tập.

· Phần tự học, tự nghiên cứu: Hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao hoặc làm bài tập nhóm, bài tập cá nhân. 

Điểm kiểm tra đánh giá gồm 3 điểm thành phần. Các điểm thành phần bao gồm:

· Hai bài kiểm tra tuần (thể hiện trong ĐCCTHP) trọng số 20%


+ Hình thức kiểm tra: viết tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, bài tập lớn, thảo luận nhóm.


+ Mục tiêu đánh giá: Đánh giá khả năng làm bài độc lập của người học, ý thức tham gia vào thảo luận nhóm.


+ Tiêu chí đánh giá theo thang điểm 10 (Kiến thức 50%, Phân tích 30%, vận dụng 20%) 

· Một bài đánh giá ý thức học chuyên cần của sinh viên trọng số 10%


    + Hình thức kiểm tra: 

                       

Kiểm tra sự hiện diện của sinh viên trong mỗi buổi học 

                       

Kiểm tra phần tự học của sinh viên thông qua làm bài tập trên lớp, vở tự học.

            + Mục tiêu đánh giá: Đánh giá thái độ, ý thức và kết quả nghiên cứu tự học của sinh viên.


   + Tiêu chí đánh giá:




Đi học đầy đủ các buổi lý thuyết, thảo luận, bài tập được 10 diểm. 




Nghỉ 1 buổi trừ 0,5 điểm




Tinh thần xung phong lên bảng, kết quả làm bài tập trên lớp


Điểm đánh giá là điểm TB chung của điểm chuyên cần và làm bài tập trên lớp 

10.2 Kiểm tra- đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20%.

· Kiểm tra giữa kỳ: sau khi kết thúc nội dung lý thuyết và bài tập, thảo luận vào tuần thứ 6
· Hình thức kiểm tra: Kiểm tra 1 bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm hoặc vấn đáp.

· Mục tiêu đánh giá: Đánh giá khả năng làm bài độc lập của người học, kiểm tra nội dung đã nghiên cứu.

· Tiêu chí đánh giá theo thang điểm 10 (Kiến thức 70%, Phân tích 30%)

10.3 Kiểm tra – đánh giá cuối kỳ: Trọng số 50%.

· Lịch thi, kiểm tra: Theo lịch thi cuối kỳ của Phòng đào tạo đối với lớp, khoá đào tạo.

· Hình thức kiểm tra: Thi viết tự luận
· Mục tiêu đánh giá: Đánh giá khả năng làm bài một cách độc lập của người học, kiểm tra nội dung đã nghiên cứu. 

· Tiêu chí đánh giá theo thang điểm 10 (Kiến thức 50%, Phân tích 30%, Vận dụng 20%)
Căn cứ vào mức độ đạt được của SV theo yêu cầu của từng nội dung để đánh giá cho điểm:


+ Từ 5 điểm đến dưới 6 điểm: Nắm được kiến thức cơ bản về nội dung kiểm tra 


+ Từ 6 điểm đến dưới 7 điểm: Nắm được kiếm thức một cách toàn diện về nội dung kiểm tra. 


+ Từ 7 điểm đến dưới 8 điểm: Nắm được kiến thức chuyên sâu và thực hành được nội dung kiểm tra 


+ Từ 8 điểm đến dưới 9 điểm: Có khả năng phân tích và tổng hợp được vấn đề kiểm tra.


+ Từ 9 điểm đến dưới 10 điểm: Có khả năng sáng tạo và vận dụng được tình huống thực tế. 

11. Các yêu cầu khác.

Yêu cầu sinh viên:  

- Nghiên cứu trước các nội dung giảng viên sẽ trình bày trên lớp. 

- Chuẩn bị nội dung thảo luận, xêmina, làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của giảng viên.

 
- Có thái độ nghiêm túc trong học tập: Tích cực tham gia ý kiến xây dựng bài học và trong các hoạt động nhóm.

 - Chuẩn bị đầy đủ, có chất lượng nội dung tự học, tự nghiên cứu theo yêu cầu của đề cương chi tiết môn học. 

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 8 năm 2019

	P. Trưởng khoa


	Trưởng bộ môn


	Giảng viên


	Trần Thị Thu Hường
	   Tôn Hoàng Thanh Huế
	Lê Thị Bình
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